
DANH SÁCH HSSV CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU TRONG NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Đính kèm Công văn số 500/TB-CĐVCB ngày 23/8/2024 của 
 Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam) 

 

TT Tên CĐCS Họ tên Bố/Mẹ Mã CB Họ tên con 
Năm  

sinh 

Trình độ 

văn hóa 
Thành tích trong học tập 

I. Cấp Quốc Gia   

1 An Giang Võ Nguyên Phương 30000 Huỳnh Phương Yến 2006 THPT 

- Giải Khuyến khích môn Tiếng 

Anh trong kỳ thi chọn HSG cấp 

Quốc gia năm học 2023 - 2024 

2 Đà Nẵng Vũ Thị Thu Hiền 20374 Nguyễn Phương Nam 2010 THCS 
- Huy Chương Đồng môn Bóng rổ học 

sinh phổ thông Toàn quốc năm 2023 

3 Đồng Nai Lại Thị Thùy Dung 29177 Lê Thiên Di 2014 Tiểu học 

- Huy Chương Bạc Hội khỏe Phù 

Đổng Toàn quốc lần thứ X - năm 

2024 môn Thể dục 8 

4 Đồng Nai 
Phạm Thị Thanh 

Loan 
36441 Huỳnh Thanh Trúc 2018 Tiểu học 

 - Huy Chương Đồng môn Cờ 

truyền thống cấp Quốc gia Giải Vô 

địch Cờ vua trẻ Quốc Gia năm 

2024  

5 Hà Nội Hoàng Khánh Trung 10882 Hoàng Chu Khánh Kỳ 2007 PTTH 

- Giải Ba môn Hóa học lớp 11 

trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia 

THPT năm học 2023-2024 



TT Tên CĐCS Họ tên Bố/Mẹ Mã CB Họ tên con 
Năm  

sinh 

Trình độ 

văn hóa 
Thành tích trong học tập 

6 Hà Tĩnh Bùi Quang Đạt 23038 Bùi Quang Minh 2006 THPT 

- Giải Ba môn Tiếng Anh trong kỳ 

thi chọn HSG Quốc gia THPT năm 

học 2023-2024 

7 Hải Dương Đặng Thị Minh 24088 
Nguyễn Mạnh Cường 

Anh 
2007 THPT 

- Giải Nhì môn Địa lí trong kỳ thi 

chọn HSG Quốc gia THPT năm 

học 2023-2024 

8 Hùng Vương 
Nguyễn Thị Ngọc 

Phấn 
24838 Trịnh Quốc Huy 2002 Đại học 

- Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

Toàn quốc lần thứ 17 cấp Bộ  

9 Ninh Bình Hà Thị Hồng Vân 31056 
Phạm Hà Phương 

Linh 
2007 THPT 

- Giải Nhì Cuộc thi "Học sinh, sinh 

viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ 

IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức 

10 Tây Hà Nội Nguyễn Thị Quý 30532 Nguyễn Mạnh Hùng 2007 THPT 

- Giải Ba môn Tin học cấp Quốc 

gia trong kỳ thi chọn HSG THPT 

năm học 2023-2024 

11 Trụ Sở Chính 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
29479 Nguyễn Khuê 2015 Tiểu học 

- Huy Chương Vàng môn Bơi (nội 

dung tiếp sức 4x50m tự do tiểu 

học) tại giải “Hội khỏe Phù Đổng” 

toàn quốc lần thứ X năm 2024 

12 Trụ Sở Chính Trần Thị Mai Hương 00437 Trần Lan Chi  2004 THPT 

- Giải Ba đôi nữ lứa tuổi 18-19 

Giải Vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu 

niên, nhi đồng Quốc gia năm 2023 



TT Tên CĐCS Họ tên Bố/Mẹ Mã CB Họ tên con 
Năm  

sinh 

Trình độ 

văn hóa 
Thành tích trong học tập 

13 Trụ Sở Chính Đặng Thị Huyền 358 Lê Khánh Linh 2007 THCS 

- Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh 

kỳ thi chọn HSG cấp Quốc Gia năm 

học 2023-2024 

14 Vũng Tàu Chu Văn Thành 28568 Chu Băng Băng 2012 THCS 

- Huy Chương Vàng Đồng đội nữ -  

Cờ Asean lứa tuổi 13 - Cờ nhanh 

cấp Quốc gia do Sở VHTT tuyển 

cử 

II. Cấp Tỉnh/Thành phố (trực thuộc TW) 
 

1 
Bắc Thanh 

Hóa 
Lê Văn Tuấn 40209 Lê Nhất Phong 2007 THPT 

- Giải Nhất cuộc thi tìm hiểu lịch 

sử và truyền thống cách mạng do 

Sở GD&DT Tỉnh tổ chức; 

- Giải Ba môn Tiếng Anh cấp tỉnh 

Thanh Hóa năm học 2023-2024. 

2 Bình Thuận Lê Thùy Minh Anh 25990 
Trần Phương Quỳnh 

Trân 
2014 Tiểu học 

- Huy Chương Vàng môn Cầu lông 

giải "Hội khỏe Phù Đổng" Tỉnh Bình 

Thuận lần thứ XVI năm học 2023-

2024 

3 
Chương 

Dương 
Trần Thị Thuý Hiền 12981 Lê Trần Hiền Mai 2004 THPT 

- Giải Nhất môn Lịch sử kỳ thi HSG 

các môn văn hoá lớp 12 cấp THPT 

năm học 2023-2024 cấp Thành phố 

Hà Nội 



TT Tên CĐCS Họ tên Bố/Mẹ Mã CB Họ tên con 
Năm  

sinh 

Trình độ 

văn hóa 
Thành tích trong học tập 

4 Đồng Nai Vũ Huỳnh Nga 00022299 Nguyễn Quang Minh 2013 Tiểu học 

 - Huy Chương Vàng môn Cờ vua 

giải “Hội khỏe phù đổng” Cấp 

Tỉnh lần thứ XI - năm 2024.  

5 Dung Quất Trần Thị Thúy Hồng 25603 Phạm Bảo Khánh 2013 Tiểu học 

- Huy Chương Vàng môn Cầu lông 

giải “Hội khỏe phù đổng” tỉnh 

Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024 

6 Hà Tĩnh 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
23027 

Phan Thị Quỳnh 

Hương 
2007 THPT 

- Giải Nhất môn Tiếng Anh cấp 

Tỉnh kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh lớp 

11 THPT năm học 2023-2024 

7 Hải Dương Phạm Minh Đào 24169 Lê Thị Minh Phương 2008 THPT 

- Giải Nhất môn Ngữ văn cấp Tỉnh 

Hải Dương kỳ thi chọn  HSG lớp 

10 THPT cấp Tỉnh năm học 2023-

2024 

8 Hồ Chí Minh Thân Hữu Tài 27171 Thân Thuỷ Long 2009 THCS 

- Giải Nhất kỳ thi chọn HSG cấp 

Thành Phố môn Sinh Học năm học 

2023-2024 

9 Huế 
Dương Thị Mỹ 

Hương 
22698 

Nguyễn Tiến Quốc 

Hoàng 
2011 THCS 

- Huy Chương Vàng môn Cầu lông 

(đôi nam) giải “Hội khỏe Phù 

Đổng tỉnh” Thừa Thiên Huế năm 

2024  

10 Kinh Bắc Trần Thị Minh Hà 43196 Nguyễn Đức Gia Anh 2009 THCS 
- Huy Chương Vàng môn Bóng đá 

giải “Hội khỏe Phù Đổng” thành 



TT Tên CĐCS Họ tên Bố/Mẹ Mã CB Họ tên con 
Năm  

sinh 

Trình độ 

văn hóa 
Thành tích trong học tập 

phố Hà Nội lần thứ X năm 2024 

11 Kon Tum 
Hứa Thị Hương 

Giang 
28839 Nguyễn Hứa Bảo Hân 2013 Tiểu học 

- Giải Nhất Đôi môn Cầu lông (nội 

dung đôi) - Cấp Tiểu học – giải 

“Hội khỏe Phù Đổng” tỉnh Kon 

Tum lần thứ IX năm 2024 

12 Kon Tum Mạc Thị Thúy Hòa 28826 Phan Hoàng Dũng 2014 Tiểu học 

- Giải Nhất Đôi môn Bóng bàn  

(nội dung đôi) - Cấp Tiểu học - giải 

“Hội khỏe Phù Đổng” tỉnh Kon 

Tum lần thứ IX năm 2024 

13 Lào Cai Nguyễn Văn Hùng 41496 Nguyễn Hữu Đạt 2010 THCS 

- Huy Chương Vàng môn Bơi Ếch 

100m nam từ 13-14 cấp THCS trong 

kỳ thi “Hội Khỏe Phù Đổng” Tỉnh 

Lào Cai 

14 Móng Cái Đỗ Ngọc Quảng 20203 Đỗ Vũ Phương Hà 2012 THCS 

- Giải Nhất hùng biện Hội thi "Câu 

lạc bộ tiếng Anh dành cho học sinh 

THCS năm 2023 do Sở GD&ĐT 

tỉnh Quảng Ninh tổ chức 

15 Nam Định Vũ Đức Chinh 31097 
Vũ Hoàng Nhuệ 

Giang 
2013 Tiểu học 

 - Giải Nhất Hội thi Hùng biện 

tiếng Anh Tỉnh Nam Định lần 

thứ XII năm học 2023-2024 do 

Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tổ 



TT Tên CĐCS Họ tên Bố/Mẹ Mã CB Họ tên con 
Năm  

sinh 

Trình độ 

văn hóa 
Thành tích trong học tập 

chức 

- Giải Khuyến khích kỳ thi cấp 

Tỉnh Trạng nguyên tiếng Việt trên 

Internet dành cho học sinh tiểu học 

năm học 2023-2024. 

16 Quảng Nam Võ Văn Đức 26151 Võ Lương Gia Khánh 2006 THPT 

- Giải Nhất môn tiếng Anh kỳ thi 

HSG lớp 12 cấp thành phố Đà 

Nẵng năm học 2023 - 2024 

17 Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Vinh 23404 Nguyễn Trọng Hà 2011 THCS 

- Huy Chương Vàng môn Cầu 

Lông tại giải “Hội khỏe Phù Đổng” 

tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 

2024 

18 Quảng Ngãi Võ Thị Thuý Phượng 23372 Đặng Võ Bảo Châu 2012 THCS 

- Huy Chương Vàng môn Bóng 

bàn tại giải “Hội khỏe Phù Đổng” 

tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 

2024 

19 Quảng Ngãi Cao Thị Thúy Hằng 23342 Tạ Cao Nguyên Bảo 2007 THPT 

- Giải Nhất môn Hóa học cấp Tỉnh 

trong kỳ thi HSG năm học 2023-

2024 

20 
Sài Gòn Chợ 

Lớn 

Nguyễn Thị Bích 

Liên 
28169 Hoàng Bảo Lan 2006 THPT 

- Giải Nhất môn Sinh học cấp 

Thành phố Hồ Chí Minh 



TT Tên CĐCS Họ tên Bố/Mẹ Mã CB Họ tên con 
Năm  

sinh 

Trình độ 

văn hóa 
Thành tích trong học tập 

21 Sở Giao Dịch Nguyễn Thu Trang 45550 Tô Việt Hưng 2010 THCS 

- Giải Nhất "Cuộc thi sáng tạo 

thanh thiếu niên và nhi đồng toàn 

quốc" trong thanh thiếu nhiên và 

nhi đồng Thành phố lần thứ 19 

năm 2023 

22 Sở Giao Dịch Lê Thanh Sơn 6009 Lê Minh Ngọc  2016 Tiểu học 

- Huy Chương Vàng nội dung Cở 

tướng tiêu chuẩn - Nữ lứa tuổi 7 tại 

giải Cờ vua, Cờ tướng hè Thành 

phố Hà Nội năm 2023  

23 Sở Giao Dịch 
Nguyễn Thị Cẩm 

Trang 
11599 

Lê Nguyễn Minh 

Khuê 
2016 Tiểu học 

- Huy Chương Vàng môn Cờ vua 

tại giải “Hội khỏe Phù Đổng” 

thành phố Hà Nội lần thứ X năm 

2024 

24 Thanh Hóa Nguyễn Hữu Long 39197 Nguyễn Ngọc Linh 2015 Tiểu học 

- Giải Nhất môn thể dục Aerobic 

tại giải “Hội khỏe Phù Đổng” tỉnh 

Thanh Hóa lần thứ XI -2023  

25 Thanh Hóa Đỗ Thị Huyền 39327 Chu Thục Quyên 2015 Tiểu học 

- Giải Nhất môn thể dục Aerobic 

tại giải “Hội khỏe Phù Đổng” tỉnh 

Thanh Hóa lần thứ XI -2023  



TT Tên CĐCS Họ tên Bố/Mẹ Mã CB Họ tên con 
Năm  

sinh 

Trình độ 

văn hóa 
Thành tích trong học tập 

26 Trụ Sở Chính Đỗ Thị Ngọc Anh 38242 Lê Đỗ Lam Quỳnh 2009 THCS 

- Giải Nhất Karate tại giải “Hội 

khỏe Phù Đổng” thành phố Hà 

Nội lần thứ X năm 2024 

- Giải Ba môn Địa lý trong kỳ thi 

chọn HSG Thành phố các môn văn 

hóa và môn Khoa học lớp 9 cấp 

THCS năm học 2023-2024 

27 Trụ Sở Chính Vũ Thị Phương Thúy 31203 Triệu Thanh Phong 2017 Tiểu học 

- Giải Nhất môn cờ tướng trẻ 

Miền Bắc tranh cúp mùa hạ 2024 

- Giải Khuyến khích cuộc thi 

Violympic toán tiếng việt cấp thành 

phố. 

28 Trụ Sở Chính 
Phạm Thị Minh 

Hương 
37117 Nguyễn Minh Hiếu 2009 THCS 

- Giải Nhất môn Vật lý kỳ thi chọn 

HSG Thành phố các môn văn hóa 

và môn Khoa học lớp 9 cấp THCS 

năm học 2023-2024 

29 Trụ Sở Chính Lê Thị Huyền Diệu 420 Trần Ngọc Anh 2009 THCS 

- Giải Nhất môn Khoa học kỳ thi 

chọn học HSG Thành phố các 

môn văn hóa và môn Khoa học 

lớp 9 cấp THCS năm học 2023-

2024 

- Giải Nhì môn Hóa học kỳ thi 

chọn HSG Thành phố các môn văn 

hóa và môn Khoa học lớp 9 cấp 



TT Tên CĐCS Họ tên Bố/Mẹ Mã CB Họ tên con 
Năm  

sinh 

Trình độ 

văn hóa 
Thành tích trong học tập 

THCS năm học 2023-2024; 

30 Trụ Sở Chính Trần Thị Mai Hương 00437 Trần Thanh An 2009 THCS 

- Giải Nhất Đơn nữ 14-15 tuổi Giải 

Bóng bàn hè Thành phố Hà Nội năm 

2023 

31 
VP Đại diện 

tại KVPN 
Lê Thị Mỹ Dung 37315 

Dương Hoàng Nhật 

Minh 
2013 Tiểu học 

- Giải Nhất Hội thi Tiếng Anh 

Thành phố dành cho cấp Tiểu 

học do Sở GD&ĐT TP HCM tổ 

chức; 

- Giải Vô địch Hội thi "Stem robot 

challenge 2023" cấp Thành phố 

năm học 2023 – 2024. 

 

 

 
 


